
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
01/10/2024 Nguyễn Thế Hải 300.000 0 0 0 0 0
01/10/2024 Dương Thị Hồng Tuyến Nữ 1.000.000 0 0 0 0 0
01/10/2024 Đỗ Phi Khanh 0 0 0 100.000 0 0
01/10/2024 Donation or charity 0 0 0 300.000 0 0
01/10/2024 Trần Thụy Hồng Trân 0 0 0 1.000.000 0 0
01/10/2024 Nguyễn Trường Sơn 0 0 0 500.000 0 0
01/10/2024 LUONG CO PHU 0 0 0 100.000 0 0
01/10/2024 Lê Nhã Uyên 1.000.000 0 0 0 0 0
01/10/2024 Nhóm Từ Tâm Thiện Nguyện 0 0 0 0 200 0
01/10/2024 Gia đình Deddie Diep 0 0 0 0 25 0
01/10/2024 Lê Thị Kim Oanh 0 0 0 50.000 0 0
01/10/2024 PUDONG 0 0 0 31.000.000 0 0
01/10/2024 Bé Liu Zhen Yi 0 0 0 500.000 0 0
01/10/2024 Do Thi Thien An 0 0 0 500.000 0 0
01/10/2024 Dam Diem Man 0 0 0 300.000 0 0
02/10/2024 GD CO BS NGUYEN XU 0 0 0 30.000.000 0 0
02/10/2024 Lê Thị Hồng Hải 0 0 0 2.000.000 0 0
02/10/2024 Chùa Bửu Đà 0 0 0 0 200 0
02/10/2024 Nhà hàng Chay An 0 0 0 0 0 100
02/10/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
02/10/2024 Trần Anh Việt 0 0 0 100.000 0 0
02/10/2024 Nguyễn Thị Phương Thảo 0 0 0 300.000 0 0
02/10/2024 Nguyễn Văn Phong 0 0 0 2.530.000 0 0
03/10/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 4.000.000 0 0
03/10/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500.000 0 0
03/10/2024 Cô Mai 0 0 4.500.000 0 0 0
03/10/2024 Nguyễn Quốc Hùng 0 0 0 300.000 0 0
03/10/2024 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 0 0 0 10.000.000 0 0
03/10/2024 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 0 0 0 20.000.000 0 0

BẢNG TỔNG HỢP MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO
THÁNG 10/2024 (từ 26.09.2024 đến 25.10.2024)
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
03/10/2024 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 0 0 0 7.000.000 0 0
03/10/2024 MTQ Huyền 0 0 0 200.000 0 0
03/10/2024 Tran Thi Hong Nhung 0 0 0 6.000.000 0 0
03/10/2024 MAI LY 0 0 0 200.000 0 0
03/10/2024 Châu Bích Vân 0 0 0 1.000.000 0 0
03/10/2024 Trần Kim Đông 0 0 10.000.000 0 0 0
03/10/2024 Trần Bảo Khang 0 0 0 100.000 0 0
03/10/2024 Pham Thien An 0 0 0 300.000 0 0
03/10/2024 Thái Hoàng An 0 0 0 300.000 0 0
03/10/2024 Nguyễn Thùy Dương 0 0 0 3.000.000 0 0
03/10/2024 Phạm Ngọc Anh 0 0 0 300.000 0 0
03/10/2024 Nhóm Cô Quyên 0 0 0 0 50 0
03/10/2024 Phạm Minh Tiến 0 0 0 50.000 0 0
03/10/2024 Trinh Dan Vy 0 0 0 500.000 0 0
03/10/2024 Duong Khai Da 0 0 0 1.000.000 0 0
03/10/2024 Nguyen Dinh Anh 0 0 0 2.000.000 0 0
03/10/2024 Phan Thi Tam Anh 0 0 0 1.000.000 0 0
03/10/2024 Đặng Thị Minh Thơ 0 0 0 500.000 0 0
03/10/2024 Hà Vinh Thái 0 0 0 200.000 0 0
03/10/2024 Ng T Tuyết Vân,-T Anh-T Sơn-K Phương-Thuận-Xuân 0 0 6.000.000 0 0 0
03/10/2024 Lương Bảo Kiêm 0 0 1.000.000 0 0 0
03/10/2024 CLB Kỹ Năng ĐH Ngân hàng 0 0 0 0 100 0
04/10/2024 Phan Thị Hà 0 0 0 0 30 0
04/10/2024 Đồng Nguyễn Bảo Trâm 0 0 0 0 30 0
04/10/2024 Quỹ từ thiện Greenhope 0 0 0 0 240 0
04/10/2024 Quỹ từ thiện Greenhope 0 0 25.000.000 0 0 0
04/10/2024 Nguyễn Thụy Ái Ngọc 0 0 0 0 150 0
04/10/2024 Hà Vinh Thái 0 0 0 200.000 0 0
04/10/2024 TRần Thị Bích Ly 0 0 0 1.000.000 0 0
04/10/2024 Đỗ Thiên Nhất 0 0 0 100.000 0 0
04/10/2024 Lê Thị Kim Oanh 0 0 0 50.000 0 0
04/10/2024 Đào Phương Kim Ngân 0 0 0 1.000.000 0 0
04/10/2024 Trần Thị Hồng 0 0 0 500.000 0 0
04/10/2024 QN Thảo-Hạnh Liên-Hoa Minh-Diệu Hương 0 20.000.000 55.000.000 0 0 0
04/10/2024 Nguyễn Đặng Đại Dương 0 0 0 440.000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
04/10/2024 Po 0 0 0 300.000 0 0
04/10/2024 Phạm Mĩ Châu 0 0 0 5.000.000 0 0
04/10/2024 BE HA DUC BAO 0 0 0 2.000.000 0 0
04/10/2024 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 0 0 0 3.000.000 0 0
04/10/2024 Bùi Thị Thu Trung 0 0 0 200.000 0 0
04/10/2024 Quỹ Yêu Thương 0 0 0 27.000.000 0 0
04/10/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 0 10 0
04/10/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50.000 0 0
05/10/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.000.000 0 0
05/10/2024 Lưu Quốc Thuận 0 0 0 500.000 0 0
05/10/2024 Cao Hồng Ngọc 0 0 0 1.000.000 0 0
05/10/2024 Phan Thị Hồng Hà 0 0 0 100.000 0 0
05/10/2024 Lê Nguyễn Quỳnh Trâm 0 0 0 200.000 0 0
05/10/2024 Phạm Thị Bích Loan 0 0 0 500.000 0 0
05/10/2024 Nguyen Thi To Oanh 0 0 0 2.000.000 0 0
06/10/2024 Nguyễn Đức Minh 0 0 0 200.000 0 0
06/10/2024 Phan Canh Quoc Khanh 0 0 0 400.000 0 0
06/10/2024 Hoàng Duyên Hải 0 0 0 50.000 0 0
06/10/2024 Nguyễn Thị Minh Trang 0 0 0 673.452 0 0
06/10/2024 Cao Thanh Nhan 0 0 0 500.000 0 0
06/10/2024 Nguyễn Quốc Bảo 0 0 0 500.000 0 0
06/10/2024 Trương Thị Ngọc My 0 0 0 1.000.000 0 0
06/10/2024 Trương Thị Ngọc My 0 0 0 1.000.000 0 0
06/10/2024 Nguyễn Thị Yến Linh 0 0 0 250.000 0 0
06/10/2024 Nguyen Minh Quan 0 0 0 500.000 0 0
07/10/2024 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 0 0 0 100.000 0 0
07/10/2024 Nguyễn Hữu Thắng 0 0 0 2.000.000 0 0
07/10/2024 Nguyễn Hùng Phong 0 0 0 0 300 0
07/10/2024 be Luu chan nghe 0 0 0 1.000.000 0 0
07/10/2024 GĐ Nhật Hiền 0 0 0 300.000 0 0
07/10/2024 Tạ Thị Thanh Nhàn 0 0 0 500.000 0 0
07/10/2024 Quỹ Thương 0 0 0 40.000.000 0 0
07/10/2024 Pham Van Thuc 0 0 0 1.000.000 0 0
07/10/2024 Nguyễn Thị Chín 1.000.000 0 0 0 0 0
07/10/2024 Hwng Wen Shine 2.000.000 0 0 0 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
08/10/2024 Trần Thị Mỹ Dung 0 0 0 0 140 0
08/10/2024 Lê Thị Trung Anh 0 0 0 40.000.000 0 0
08/10/2024 AVN 0 0 0 200.000 0 0
08/10/2024 Phùng Phước Linh 0 0 0 10.000.000 0 0
08/10/2024 PointNext 0 0 0 20.000.000 0 0
08/10/2024 Ngô Thị Nga 0 0 0 1.000.000 0 0
09/10/2024 Siemin Limin 0 0 10.000.000 0 0 0
09/10/2024 Nguyễn Thị Thùy Dương 0 0 0 3.000.000 0 0
09/10/2024 Nguyễn Thị Thùy Dương 0 0 0 3.000.000 0 0
09/10/2024 Nhóm Thiện Tâm 0 0 0 0 300 0
09/10/2024 Phan Quoc Dung 0 0 0 5.000.000 0 0
09/10/2024 Đinh Hoàng Duy 0 0 0 0 200 0
09/10/2024 Nhóm Cô Nhung 0 0 0 0 210 0
09/10/2024 Trần Hồng Diễm Phương 0 0 0 0 10 0
09/10/2024 Lê Thị Kim Oanh 0 0 0 100.000 0 0
09/10/2024 Kim Ven 0 0 0 0 150 0
09/10/2024 Nguyễn Ngọc Minh 0 0 0 500.000 0 0
09/10/2024 Nguyễn Văn Danh 0 0 0 2.000.000 0 0
09/10/2024 Nguyễn Thị Y Vy 0 0 0 500.000 0 0
09/10/2024 Nguyễn Xuân Hiếu 0 0 0 5.000.000 0 0
10/10/2024 Phan Manh Thuong 0 0 0 1.000.000 0 0
10/10/2024 Phạm Trần Anh Huy 0 0 0 200.000 0 0
10/10/2024 La Huỳnh Phương Dung 0 0 0 10.000.000 0 0
10/10/2024 Nguyễn Thị Khánh Duy 0 0 0 500.000 0 0
10/10/2024 Cty TNHH Astellas Pharma VN 0 0 0 21.000.000 0 0
10/10/2024 Trương Khải Triều 0 0 0 500.000 0 0
10/10/2024 Le Nhan Tri 0 0 0 200.000 0 0
10/10/2024 Phạm Thị Hồng Trang 0 0 0 4.000.000 0 0
10/10/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
10/10/2024 Ngô Ngọc Trâm 0 0 5.000.000 0 0 0
10/10/2024 Donation or charity 0 0 0 300.000 0 0
10/10/2024 Đào Tấn Trường 0 0 500.000 0 0 0
10/10/2024 Bé Family 0 0 0 100.000 0 0
10/10/2024 Cô Uyên Uyên 0 0 30.000.000 0 0 0
10/10/2024 Nhóm Hướng Dương xanh 0 9.600.000 12.000.000 0 0 0

Page 4



Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
10/10/2024 Tran Thi Hong Nhung 0 0 0 6.000.000 0 0
10/10/2024 Tran Thi Hong Nhung 0 0 0 6.000.000 0 0
11/10/2024 Quỹ Bá Tánh 0 0 32.000.000 0 0 0
11/10/2024 Nguyen Phuong Thao 0 0 0 500.000 0 0
11/10/2024 Nguyễn Trâm Anh 0 0 0 200.000 0 0
11/10/2024 Nguyễn Ngọc Phương 0 0 0 1.000.000 0 0
11/10/2024 Lương Khải Anh 0 0 1.000.000 0 0 0
11/10/2024 Võ Lam Phương 0 0 2.000.000 0 0 0
11/10/2024 Shalov- Greenuich Volunteer Club 0 0 0 0 118 0
11/10/2024 Shalov- Greenuich Volunteer Club 0 0 5.000.000 0 0 0
11/10/2024 Nhóm phát quà cho người vô gia cư Dĩ An 0 0 0 0 160 0
11/10/2024 Lê Đỗ Hoàng Dung 0 0 0 0 40 0
11/10/2024 Nguyễn Thụy Ái Ngọc 0 0 0 0 150 0
11/10/2024 Trần Bích Thuy Anh 0 0 0 1.000.000 0 0
11/10/2024 Cty TNHH Pacama 0 0 0 500.000 0 0
12/10/2024 Phan Hoài Phương 0 0 0 250.000 0 0
12/10/2024 Nguyễn Thị Thu 0 0 0 1.000.000 0 0
13/10/2024 Tạ Thị Thanh Nhàn 0 0 0 500.000 0 0
13/10/2024 Hoàng Hà Anh 0 0 0 500.000 0 0
13/10/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 0 40 0
13/10/2024 Lê Thị Thuyết 0 0 0 1.000.000 0 0
13/10/2024 Lê Trọng Hữu 0 0 0 100.000 0 0
14/10/2024 Trang Ngọc Quỳnh Anh 0 0 0 500.000 0 0
14/10/2024 Lê Thị Minh Hồng 0 0 0 45.000.000 0 0
14/10/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 23.000.000 0 0
14/10/2024 Trần Thị Bích Thủy 0 0 0 500.000 0 0
14/10/2024 Nguyễn Thị Thùy Dương 0 0 0 2.000.000 0 0
14/10/2024 Phạm Nguyễn Đức Vinh 0 0 0 2.000.000 0 0
14/10/2024 Trần Minh Hoàng 0 0 35.000.000 0 0 0
14/10/2024 Phạm Nguyễn Đức Hải 0 0 0 3.000.000 0 0
14/10/2024 Công Ty Bếp Nhỏ 0 0 0 0 0 150
14/10/2024 Bàn Tay Nhân Ái 0 0 20.000.000 0 0 0
14/10/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
14/10/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
14/10/2024 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 0 0 0 3.500.000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
14/10/2024 Cô Thương 0 0 0 250.000 0 0
14/10/2024 Nguyễn Võ Nhật Minh 0 0 0 100.000 0 0
15/10/2024 Ba me Thien An 0 0 0 5.000.000 0 0
15/10/2024 Nguyễn Phúc Thịnh 0 0 0 200.000 0 0
15/10/2024 Nguyễn Thị Hoàng Dung 0 0 0 100.000 0 0
15/10/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 0 30 0
15/10/2024 Nguyễn Ngọc Hoa 0 0 0 1.000.000 0 0
15/10/2024 Nguyễn Mạnh Quân 0 0 0 4.000.000 0 0
15/10/2024 Bùi Mai Quỳnh 6.000.000 0 0 0 0 0
15/10/2024 Lê Thị Kim Oanh 0 0 0 100.000 0 0
15/10/2024 Cô Thoại Châu & Bếp Cô Đào 0 0 0 0 350 0
16/10/2024 Lê Ngọc Lợi 1.500.000 0 0 0 0 0
16/10/2024 Ba mẹ & bé Sirô 0 0 500.000 0 0 0
16/10/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 0 10 0
16/10/2024 Nhóm Thiện Nguyện BV 0 0 13.250.000 0 0 0
16/10/2024 Đặng Duy Đôn 0 0 3.500.000 0 0 0
16/10/2024 Phạm Thị Trang 0 0 0 14.400.000 0 0
16/10/2024 Gđ Lucie Tuấn Dương 0 0 0 150.000.000 0 0
17/10/2024 Bùi V Đạt Thị Xuân Quyên 0 0 0 1.000.000 0 0
17/10/2024 DO TRANG THANH AN 0 0 0 5.000.000 0 0
17/10/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
17/10/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 50.000 0 0
17/10/2024 Nguyễn Thị Linh Trang 0 0 0 500.000 0 0
17/10/2024 Phùng Phước Linh 0 0 0 5.000.000 0 0
17/10/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 0 10 0
17/10/2024 Nhóm Cô My 0 0 0 0 250 0
17/10/2024 Pháp Hội Liên Hoa 0 0 0 0 300 0
17/10/2024 Hong Van Tuan 0 0 0 2.000.000 0 0
17/10/2024 Hoàng Nguyễn An Nhiên 0 0 0 500.000 0 0
18/10/2024 Gia đình Gia Hy- Gia Khanh 0 0 0 1.000.000 0 0
18/10/2024 Trần Thị Long 0 0 0 100.000.000 0 0
18/10/2024 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 0 0 0 0 170 0
18/10/2024 Lương A Cường 0 0 1.000.000 0 0 0
18/10/2024 Nhóm 10/10 0 0 15.000.000 0 0 0
18/10/2024 Ngân Lê 0 0 10.000.000 0 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
18/10/2024 Anh Ngọc Nguyễn USA 0 0 1.000.000 0 0 0
18/10/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
18/10/2024 Công Ty Bếp Nhỏ 0 0 0 0 0 150
18/10/2024 Nhóm Thuận Tâm 0 0 0 0 167 0
18/10/2024 IBFT Nhóm Năng Lượng Sống 0 0 0 6.600.000 0 0
20/10/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
20/10/2024 Nguyễn Thu Trang 0 0 0 0 12 0
20/10/2024 Le Thuy Linh 0 0 0 1.000.000 0 0
20/10/2024 Trần Thị Ly Lan 0 0 0 100.000 0 0
20/10/2024 Huỳnh Thị Huyền Trang 0 0 0 1.000.000 0 0
20/10/2024 Ba Ngoc Ho 0 0 0 3.000.000 0 0
20/10/2024 Ba Ngoc Ho 0 0 0 3.000.000 0 0
20/10/2024 Ba Ngoc Ho 0 0 0 3.000.000 0 0
20/10/2024 Ba Ngoc Ho 0 0 0 3.000.000 0 0
21/10/2024 QH - QL 0 0 0 300.000 0 0
21/10/2024 Vũ Thị Kim Dung 0 0 0 300.000 0 0
21/10/2024 Quỹ The & Những Người Bạn 0 0 0 0 600 0
21/10/2024 Nguyễn Thị Bích Nga 0 0 0 200.000 0 0
21/10/2024 Lê Thị Kim Oanh 0 0 0 200.000 0 0
21/10/2024 Trương Thị Hiền- Giang Thanh Tâm 0 0 6.500.000 0 0 0
21/10/2024 Benthanh House 0 0 0 0 264 0
21/10/2024 Cty TNHH Astellas Pharma VN 0 0 0 900.000 0 0
21/10/2024 Nguyễn Thị Lành 0 0 0 100.000 0 0
21/10/2024 Nguyễn Thị Thùy Dương 0 0 0 1.000.000 0 0
21/10/2024 Công Ty Bếp Nhỏ 0 0 0 0 0 150
21/10/2024 Nguyễn Tấn Lộc 0 0 0 50.000 0 0
21/10/2024 KU MINT 0 0 0 300.000 0 0
22/10/2024 Huỳnh Trường Thành, Trần Thị Mỹ Duyên 0 0 1.100.000 0 0 0
22/10/2024 Tuấn Hiền-Kim Anh-Minh Ngọc-Quỳnh Như 0 0 0 1.000.000 0 0
22/10/2024 Nguyễn Thị Thùy Dương 0 0 0 1.000.000 0 0
22/10/2024 Phạm Thị Mai 0 0 0 2.000.000 0 0
22/10/2024 Quốc 0 0 0 0 180 0
22/10/2024 Trần Thị Thơ 0 0 0 0 55 0
22/10/2024 Nhà Đẹp Hoa Kỳ (NDHK Realty Group) 0 0 45.000.000 0 0 0
22/10/2024 Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Ngọc Thụy 0 0 1.000.000 0 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
22/10/2024 Nguyễn Thị Hồng, Trần Tố Vân 0 0 900.000 0 0 0
22/10/2024 GĐ Nguyễn Thị Minh Tâm 0 0 0 100.000 0 0
22/10/2024 Chị Bong Bertsch 0 0 25.300.000 0 0 0
23/10/2024 Bé Hồ Quỳnh Mi 0 0 0 500.000 0 0
23/10/2024 Nguyễn Phùng Anh Thư 0 0 0 300.000 0 0
23/10/2024 Quách Kim Ngân 0 0 25.000.000 0 0 0
23/10/2024 Quách Kim Ngân 0 0 0 25.000.000 0 0
23/10/2024 Tường Nguyên 0 0 0 0 350 0
23/10/2024 Phùng Phước Linh 0 0 0 5.000.000 0 0
23/10/2024 Nhóm tự nguyện 0 0 0 0 40 0
23/10/2024 Nguyễn Tố Nhi 0 0 0 15.000.000 0 0
23/10/2024 Gia đình bé Anh Khôi 0 0 0 200.000 0 0
23/10/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
23/10/2024 Phùng Thị Xuân Hương 0 0 0 2.000.000 0 0
23/10/2024 Ta Hoang Anh Thu 0 0 0 5.000.000 0 0
24/10/2024 Phạm Minh Đoan, Phạm Minh Khuê, Phạm Thái Quang 0 0 14.000.000 0 0 0
25/10/2024 Nhóm Cô Thu 0 0 0 0 32 0
25/10/2024 Phan Manh Thuong 0 0 0 2.000.000 0 0
25/10/2024 Hồ Hoài Tâm 0 0 0 1.000.000 0 0
25/10/2024 Trần Đình Trí Bảo 500.000 0 0 0 0 0
25/10/2024 Nhóm Hát để sẻ chia 0 0 50.000.000 0 0 0
25/10/2024 Trần Bảo Khang 0 0 0 100.000 0 0
25/10/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 50.000 0 0
25/10/2024 Công Ty Bếp Nhỏ 0 0 0 0 0 150
25/10/2024 Bếp ăn từ thiện Nhơn Hòa 0 0 0 0 0 30.000
25/10/2024 Nguyễn Bá Thanh 0 0 0 10.000 0 0
26/09/2024 Huỳnh Văn Tửng 1.000.000 0 0 0 0 0
26/09/2024 Quỹ Yêu Thương 0 0 0 25.000.000 0 0
26/09/2024 Trần Thị Bích Thủy 0 0 0 500.000 0 0
26/09/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 5.000.000 0 0 0
26/09/2024 Nhóm Thuận Tâm 0 0 0 0 47 0
26/09/2024 Liên Hương 0 0 0 0 1 0
26/09/2024 Châu Trương Uy Vũ 0 0 0 1.000.000 0 0
26/09/2024 Lê Thị Kim Oanh 0 0 0 50.000 0 0
26/09/2024 Phan Manh Thuong 0 0 0 500.000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
26/09/2024 Chị Xuân 3.000.000 0 0 0 0 0
26/09/2024 Anh Phúc USA & Gia đình 0 0 0 0 1 0
26/09/2024 Chị Lan Lương USA 0 0 0 0 1 0
26/09/2024 Hà Ngọc Hoa 0 0 0 0 1 0
26/09/2024 Anh Ngọc Nguyễn USA 0 0 0 0 1 0
26/09/2024 Ninh và Nhật 0 0 0 4.000.000 0 0
26/09/2024 Trần Quốc Hoàng 0 0 0 5.000.000 0 0
27/09/2024 Cty Gem Group 0 26.000.000 0 0 0 0
27/09/2024 Nguyễn Công Huân & Lê Phương Trân 0 0 5.000.000 0 0 0
27/09/2024 Đặng Hoàng Vũ 0 0 0 1.000.000 0 0
27/09/2024 Phan Thị Huyền Trang 0 0 50.000.000 0 0 0
27/09/2024 Cty TNHH Qtravel and Education Service 0 40.000.000 0 0 0 0
27/09/2024 Nguyễn Thị Ái Ngọc 0 0 0 0 0 138
27/09/2024 Trần Bích Thuy Anh 0 0 0 1.000.000 0 0
27/09/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 50.000 0 0
27/09/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
27/09/2024 Nguyễn Thu Hương 0 0 0 500.000 0 0
27/09/2024 M .Quang,M.Quân,M.Hoàng,M.Thùy,M.Thiện 2.000.000 0 0 0 0 0
27/09/2024 Nhóm Bảo Phạm 0 0 0 30.000.000 0 0
27/09/2024 Linh N Q9 0 0 0 500.000 0 0
28/09/2024 BUI QUANG DAI 0 0 0 1.500.000 0 0
28/09/2024 Tuấn Hiền-Kim Anh-Minh Ngọc-Quỳnh Như 0 0 0 1.000.000 0 0
28/09/2024 Nguyễn Thanh Minh 0 0 0 1.000.000 0 0
28/09/2024 Lê Thị Kim Oanh 0 0 0 50.000 0 0
28/09/2024 Phan Manh Thuong 0 0 0 500.000 0 0
28/09/2024 Cao Thi Thuy Nga 0 0 0 200.000 0 0
29/09/2024 Trần Nguyễn Thuận Thanh 0 0 0 400.000 0 0
29/09/2024 Lê Hoàng Mai Thi 0 0 0 3.000.000 0 0
30/09/2024 Nguyễn Thị Ái Ngọc 0 0 0 0 0 150
30/09/2024 Lam Nhut Linh 0 0 0 1.000.000 0 0
30/09/2024 DTC- Ngân hàng HDBank 0 0 5.400.000 0 0 0
30/09/2024 Lê Thị Hí 0 0 8.000.000 0 0 0
30/09/2024 Phan Ngọc Minh Phương 0 0 0 23.000.000 0 0
30/09/2024 Truong tina 0 0 0 500.000 0 0
30/09/2024 Quỹ Tấm Lòng Vàng 0 0 5.000.000 0 0 0
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30/09/2024 Nguyễn Văn Tiến 0 0 0 0 150 0
30/09/2024 Đặng Thái Hằng 0 0 0 200.000 0 0
30/09/2024 Nguyễn Phúc Thịnh 0 0 0 200.000 0 0
30/09/2024 CTy PHUNG TIEN 0 0 0 5.000.000 0 0
30/09/2024 Nguyễn Trường Sơn 0 0 0 500.000 0 0
30/09/2024 Vũ Thị Anh Ngọc 0 0 0 300.000 0 0
30/09/2024 ATHUC 0 0 0 1.000.000 0 0
30/09/2024 Phạm Hoài Phương Lan 0 0 0 0 0 370
30/09/2024 Hội Enfant-Avenir 0 10.000.000 30.000.000 0 0 0
30/09/2024 DOAN MONG DIEP 0 0 0 5.000.000 0 0
30/09/2024 Nguyễn Thị Hoài Thương 4.000.000 0 0 0 0 0
30/09/2024 Tô Thoại Quang 0 0 100.000.000 0 0 0
30/09/2024 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 0 0 0 30.000.000 0 0
30/09/2024 Nguyễn Thị Thùy Dương 0 0 0 1.000.000 0 0
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